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XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TẠI TỈNH KON TUM
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TÓM TẮT
Đánh giá một số mẫu sâm Ngọc Linh đại diện tại hai vườn giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho 

thấy, các mẫu rất đa dạng về mặt hình thái như chiều cao cây, chiều dài lá chét trung tâm và màu sắc 
thân. Mẫu sâm của vườn giống Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum có thân màu xanh, thấp cây                             
(30,07 ± 3,02 cm), lá dài trung bình (9,19 ± 0,85 cm) và màu xanh nhạt. Ngược lại, cây sâm của vườn 
giống Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô có thân màu tím, cao cây (38,63 ± 5,51 cm), lá thuôn dài 
(11,39 ± 0,94 cm) và màu xanh đậm. Kích thước sản phẩm khuếch đại ADN của 261 mẫu sâm Ngọc Linh 
thu thập tại 02 vườn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
Kon Tum bằng chỉ thị phân tử đặc hiệu gcpm11 và gcpm14 tương đồng với kích thước sản phẩm khuếch 
đại ADN mẫu sâm Ngọc Linh đối chứng. Các mẫu sâm Ngọc Linh và một số loài sâm Việt Nam thuộc 
chi Panax sẽ được sử dụng làm mẫu ADN đối chứng trong các nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định sâm 
Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum.

Từ khóa: Sâm Ngọc Linh, chỉ dẫn địa lý, kiểm định

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Sâm Ngọc Linh được xác định là cây thuốc 
quý, là loài sâm đặc hữu của nước ta, phân bố ở 
2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Rễ củ sâm Ngọc 
Linh chứa tới 52 loại saponin, trong đó có nhiều 
hợp chất mới như majonosid-R2, ginsenosid-Rh5 
(20-O-Me-G-Rh1), vina-ginsenosid R-25,... �ành 
phần saponin sâm Ngọc Linh đặc sắc, có nhiều tác 
dụng dược lý và là dược liệu đứng đầu các vị thuốc 
quý của y học cổ truyền (Nguyen et al., 1994; Tran 
Le Quan et al., 2001; Nguyen �i �u Huong et al., 
1998, 2003, 2005; Quang Ung Le et al., 2018). 

Sâm củ “Ngọc Linh” được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 theo Quyết định 
số 3235/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ. �eo Quyết định này, sản phẩm sâm củ mang 
chỉ dẫn địa lý nằm trên ngọn núi Ngọc Linh trong 
khu vực địa lý thuộc xã Măng Ri, xã Ngọc Lây thuộc 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và xã Trà Linh 
thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ngày 
30/7/2018, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành 
Quyết định số 2465/QĐ-SHTT (về việc sửa đổi 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049), 
chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ được 
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mở rộng thêm 7 xã của tỉnh Kon Tum và 6 xã của 
tỉnh Quảng Nam, nâng tổng số xã được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý lên 16 xã (Báo điện tử Chính phủ, 2018). 

Với mục tiêu xây dựng và phát triển Sâm Việt 
Nam trong đó có sâm Ngọc Linh thành ngành hàng 
có giá trị kinh tế cao, là sản phẩm chủ lực trong lĩnh 
vực y - dược và chăm sóc sức khỏe, mang thương 
hiệu sản phẩm quốc gia; góp phần tạo việc làm, 
thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, ngày 01/6/2023, Phó �ủ tướng 
Trần Lưu Quang ký Quyết định 611/QĐ-TTg Phê 
duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến 
năm 2030, định hướng đến năm 2045. Ngành nông 
nghiệp đặt mục tiêu nâng diện tích vùng trồng sâm 
Việt Nam lên khoảng 21.000 ha vào năm 2030. 

Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng các loài 
có hình dạng giống sâm Ngọc Linh trong chi 
Panax ở Việt Nam như tam thất hoang (Panax 
stipuleanatus H.T. Tsai & K.M. Feng), sâm Vũ Diệp 
(Panax bipinnati�dus Seem.) và sâm Lai Châu 
(Panax vietnamensis var. fuscidiscus) để giả mạo, 
đang trở thành một vấn đề ảnh hưởng đến hình 
ảnh, chất lượng thương hiệu của sâm Ngọc Linh 
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cũng như tính bền vững của vùng nguyên liệu. 
Ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
ban hành Kế hoạch số 3286/KH-UBND về bảo vệ 
thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum (Kế hoạch 
bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum, 
2021). Trong đó, cần tăng cường công tác quản lý 
nguồn gốc, tiêu chuẩn sâm giống Ngọc Linh, kiểm 
soát bên ngoài đối với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 
cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. Do đó, 
xây dựng quy trình kiểm định sâm Ngọc Linh bằng 
chỉ thị phân tử là hướng đi mới, hiện đại và mang 
lại hiệu quả cao. Sử dụng chỉ thị phân tử xác định 
đúng loài có độ tin cậy cao, tiết kiệm thời gian và 
chi phí so với phương pháp phân biệt bằng hình 
thái lá hoặc củ vì rất nhiều các loài sâm, tam thất 
có hình thái tương tự nhau. 

Xác định đúng mẫu sâm Ngọc Linh và các 
mẫu sâm khác thuộc chi Panax sử dụng làm đối 
chứng là hết sức quan trọng và cần thiết trong quy 
trình kỹ thuật kiểm định sâm Ngọc Linh bằng chỉ 
thị phân tử. Trong nghiên cứu này, các mẫu sâm 
Ngọc Linh được đánh giá, thu thập trong chỉ dẫn 
địa lý “Ngọc Linh” trên địa bàn tỉnh Kon Tum và sử 
dụng làm vật liệu ADN đối chứng trong xây dựng 
quy trình kiểm định bằng chỉ thị phân tử. Công ty 
TNHH MTV Lâm Nghiệp Đăk Tô và Công ty Cổ 
phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum là hai đơn vị được 
lựa chọn thu thập mẫu, đây là hai đơn vị có vườn 
sâm lâu năm và lớn nhất trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum. Năm 1995, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kon 
Tum, Viện Dược liệu và Lâm trường Đăk Tô (tiền 
thân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk 
Tô) đã phối hợp thực hiện dự án bảo tồn nguồn 
gen sâm Ngọc Linh. Mẫu phục vụ nhiệm vụ là mẫu 
thu thập từ người dân bản địa thu hái trong rừng 
tự nhiên. Từ năm 1999, Trung tâm bảo tồn giống 
sâm Ngọc Linh thuộc Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Đăk Tô đã tiếp nhận các dự án trồng thử 
nghiệm với mục đích bảo tồn, chăm sóc và phát 
triển sâm Ngọc Linh cho đến nay. Năm 2006, Công 
ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum được thành 
lập với mục tiêu bảo tồn, duy trì và phát triển 
nguồn gen gốc cây sâm Ngọc Linh.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Vật liệu thực vật: cây sâm Ngọc Linh trong 
vườn giống của Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh 

Kon Tum và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
Đăk Tô được đánh giá đặc điểm hình thái và thu 
thập mẫu lá làm vật liệu phục vụ tách chiết ADN. 

- Hai chỉ thị phân tử đặc hiệu gcpm11, gcpm14 
phân biệt sâm Ngọc Linh với các loài khác thuộc 
chi Panax, mẫu sâm Ngọc Linh, sâm Vũ Diệp, tam 
thất hoang và sâm Lai Châu sử dụng làm vật liệu 
ADN đối chứng trong nghiên cứu kế thừa từ đề tài 
nghiên cứu cấp nhà nước mã số ĐTĐL.CN-29/16.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp đánh giá hình thái các mẫu 
sâm thu thập

Đặc điểm chung của các cây sâm trong vườn 
được đánh giá dựa trên mô tả về sâm Việt Nam và 
một số cây thuốc họ nhân sâm của Nguyễn �ượng 
Dong và cộng sự (2007). Năm mươi (50) cây sâm 
Ngọc Linh đại diện của mỗi vườn được đánh giá 
một số tính trạng hình thái về thân và lá dựa trên 
“Sổ tay hướng dẫn để tiến hành đánh giá độ khác 
biệt, tính đồng nhất và ổn định của nhân sâm Panax 
ginseng C.A., Mey” của Liên minh Bảo vệ các giống 
cây trồng mới (UPOV - International Union for the 
Protection of New Varieties of Plants, 2020).
2.2.2. Phương pháp thu thập và bảo quản mẫu lá sâm

Mẫu được thu trực tiếp tại vườn giống, cây 
được đánh số và ghi nhãn theo thứ tự. �u mẫu 
lá sạch bệnh, không bị dập nát, đựng trong túi 
ziplock, ghi nhãn và bảo quản trong thùng lạnh. 
Mẫu được vận chuyển về phòng thí nghiệm và bảo 
quản ở nhiệt độ 4oC. 
2.2.3. Các kỹ thuật sinh học phân tử 

- Tách chiết ADN bằng phương pháp CTAB 
(Semagn et al., 2014) có cải tiến.

- Tiến hành phản ứng PCR với đoạn mồi đặc 
hiệu, thành phần phản ứng của một phản ứng PCR 
như sau:

�ành phần �ể tích (µL)
dH2O 16,5
Bu�er (10X) 2,5
dNTPs (2,5 mM) 2,5
Taq Polymerase (5U/�L) 0,5
Primer (10 pmol) 2,0
ADN (50 ng/�L) 1,0
Tổng thể tích 25,0
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Phản ứng PCR được thực hiện trên máy PCR, 
chu trình nhiệt của phản ứng PCR được cài đặt 
như sau:

Các 
bước

Nhiệt độ 
(0C) �ời gian Số               

chu kỳ Tác dụng

1 94 5 phút 1 Biến tính

2
94
55
72

30 giây
45 giây
2 phút

35
Biến tính
Gắn mồi
Tổng hợp

3 72 7 phút 1 Tổng hợp
4 4 ∞ Bảo quản

- Điện di trên gel agarose 2,5%, chụp ảnh và 
phân tích kết quả.
2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 
9/2022 đến tháng 6/2023 tại vườn giống của Công 
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty 
Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Phòng thí 
nghiệm Bộ môn Sinh học phân tử - Viện Di 
truyền Nông nghiệp.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả đánh giá hình thái, thu thập mẫu 
sâm Ngọc Linh tại vườn giống trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá đặc 
điểm hình thái và thu thập các mẫu sâm Ngọc Linh 
tại vườn giống của Công ty cổ phần Sâm Ngọc 
Linh Kon Tum và  Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Đăk Tô (Hình 1). Cả hai vườn giống sâm 
Ngọc Linh trồng hoàn toàn tự nhiên dưới những 
tán rừng nằm trên địa bàn xã Măng Ri, huyện Tu 
Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Hình 1. Hình ảnh đi thu thập mẫu sâm Ngọc Linh 
tại vườn sâm giống Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Đăk Tô
Cây sâm Ngọc Linh đánh giá tại hai vườn giống 

nhìn chung có các đặc điểm hình thái sinh học đặc 
trưng của sâm Việt Nam. Các mẫu sâm rất đa dạng 
về mặt hình thái như chiều cao cây, chiều dài lá chét 
trung tâm và màu sắc thân (Bảng 1). Các cây sâm của 
vườn giống Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon 
Tum có thân màu xanh, thấp cây (30,07 ± 3,02 cm), 
chiều dài lá trung bình (9,19 ± 0,85 cm), lá màu 
xanh nhạt. Ngược lại, cây sâm của vườn giống Công 
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô có thân màu 
tím, cao cây (38,63 ± 5,51 cm), lá thuôn dài (11,39 ± 
0,94 cm) và màu xanh đậm. Sự khác biệt về các đặc 
điểm màu sắc thân, lá, chiều cao cây, kích thước lá 
chét trung tâm thu từ hai vườn giống phù hợp với 
các mô tả trước đây về loài sâm Ngọc Linh (Trương 
�ị Hồng Hải và cs., 2018  ; Đinh Xuân Tú và cs., 
2023). Dựa trên một vài đặc điểm hình thái đánh 
giá rất khó phân biệt với sâm Lai Châu và các loài 
khác thuộc chi Panax. Tại thời điểm đánh giá, hầu 
hết quả sâm Ngọc Linh đã được thu hoạch nên chưa 
đánh giá được đặc điểm về quả của các mẫu sâm. 

Bảng 1. Một số đặc điểm hình thái thân và lá của các mẫu sâm Ngọc Linh nghiên cứu

TT Tính trạng mô tả Công ty TNHH MTV 
Lâm nghiệp Đăk Tô 

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
Kon Tum

1 Chiều cao cây (cm) 38,63 ± 5,51 30,07 ± 3,02
2 Đường�kính�thân�(cm) 0,42 ± 0,04 0,38 ± 0,03
3 Màu sắc thân Tím Xanh
4 Màu sắc lá Xanh đậm Xanh nhạt
5 Số lá chét 5  - 7 5  - 7
6 Hình dạng lá �uôn dài �uôn dài hơi phình to cuối lá
7 Mép răng cưa Đều Đều

8 Chiều dài cuống lá kép (cm) 8,16 ± 1,23 6,86 ± 1,32
9 Chiều dài lá chét trung tâm (cm) 11,39 ± 0,94 9,19 ± 0,85

10 Chiều rộng lá chét trung tâm (cm) 4,37 ± 0,35 4,20 ± 0,59
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Cây thu mẫu trên 5 năm tuổi, đặc điểm sinh 
trưởng, phát triển tốt và không bị sâu bệnh. Cây 
được đeo thẻ đánh dấu theo số trùng khớp với số 
trên túi ziplock lưu mẫu. �u 1 lá chét, mẫu lá bánh 

tẻ, sạch bệnh, cho vào túi ziplock đã được ghi nhãn 
trong thùng lạnh, vận chuyển về phòng thí nghiệm 
và bảo quản tạm thời ở nhiệt độ 4oC. �ông tin về 
các mẫu sâm thu thập được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả thu thập mẫu sâm phục vụ nghiên cứu

TT Tên mẫu Loại 
mẫu

Số 
mẫu

�ời gian 
thu mẫu Địa�điểm�thu�mẫu

1 H1 - H100 lá 100 9/2022
Vườn sâm giống Công ty CP Sâm Ngọc 
Linh Kon Tum tại xã Măng Ri, huyện Tu 
Mơ Rông (14o59’ Bắc, 107o54’ Đông)

2 T1 - T158 lá 158 9/2022
Vườn sâm giống Công ty TNHH MTV 
Lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Măng Ri, huyện 
Tu Mơ Rông (14o58’ Bắc, 107o57’ Đông)

3 TC132, TC133, TC146 cây 03 9/2022
Vườn sâm giống Công ty TNHH MTV 
Lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Măng Ri, huyện 
Tu Mơ Rông (14o58’ Bắc, 107o57’ Đông)

4 TC159, TC160, TC161 cây 03 12/2022
Vườn sâm giống Công ty TNHH MTV 
Lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Măng Ri, huyện 
Tu Mơ Rông (14o58’ Bắc, 107o57’ Đông)�

5
Mẫu sâm đối chứng (sâm 
Ngọc Linh, tam thất hoang, 
sâm Vũ Diệp, sâm Lai Châu)

lá 04 12/2016 Kế thừa từ đề tài nghiên cứu cấp nhà nước 
Mã số ĐTĐL.CN-29/16

3.2. Đánh giá, xác định mẫu sâm Ngọc Linh sử 
dụng làm mẫu đối chứng trong quy trình kiểm 
định bằng chỉ thị phân tử 

Tổng số 261 mẫu lá sâm Ngọc Linh thu thập 
tại hai vườn giống của tỉnh Kon Tum đã được bảo 
quản tốt và sử dụng để tách chiết ADN phục vụ 
nghiên cứu. Sử dụng 02 chỉ thị phân tử đặc hiệu 
gcpm11 và gcpm14 là sản phẩm của đề tài “Nghiên 
cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử phục vụ giám định, 

khai thác và phát triển sâm Ngọc Linh (Panax 
vietnamensis)” – Mã số ĐTĐL.CN- 29/16 để xác 
định các mẫu sâm Ngọc Linh thu thập (Lê Hùng 
Lĩnh, 2019). Kết quả điện di sản phẩm khuếch đại 
ADN các mẫu sâm Ngọc Linh thu thập bằng chỉ 
thị gcpm11 cho kích thước tương đồng ở 202 bp 
(Hình 2, Hình 3). Các mẫu sâm khác không phải 
là mẫu sâm Ngọc Linh cho kích thước sản phẩm 
khuếch đại ADN lớn hơn hoặc nhỏ hơn 202 bp.

Hình 2. Kết quả xác định mẫu sâm Ngọc Linh đại diện thu thập tại vườn Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
Kon Tum bằng chỉ thị phân tử đặc hiệu gcpm11

Ghi chú: H20-40, H63-81: mẫu sâm Ngọc Linh thu thập tại vườn Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon 
Tum ; NL: sâm Ngọc Linh đối chứng; TTH: mẫu tam thất hoang, VD: mẫu sâm Vũ Diệp; SLC: mẫu sâm Lai 
Châu; 100 bp là thang vạch chuẩn (ladder).
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Hình 3. Kết quả xác định mẫu sâm Ngọc Linh đại diện thu thập tại vườn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
Đăk Tô bằng chỉ thị phân tử đặc hiệu gcpm11

Ghi chú : T41-60, T80-100: mẫu sâm Ngọc Linh thu thập tại vườn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk 
Tô; NL: sâm Ngọc Linh đối chứng; TTH: mẫu tam thất hoang, VD: mẫu sâm Vũ Diệp; SLC: mẫu sâm Lai Châu; 
100 bp là thang vạch chuẩn (ladder).

Bên cạnh chỉ thị phân tử gcpm11, chỉ thị 
gcmp14 cũng được sử dụng trong việc xác định loài 
sâm Ngọc Linh sử dụng làm mẫu chuẩn ADN phục 
vụ nghiên cứu. Kết quả sử dụng chỉ thị gcpm14 xác 
định mẫu sâm Ngọc Linh thu thập tại vườn giống 
của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô được 
thể hiện ở hình 4 và hình 5. Sản phẩm PCR các 
mẫu giống sâm thu thập cho kích thước băng sản 
phẩm khuếch đại tương đồng với mẫu sâm Ngọc 
Linh chuẩn (178 bp) và nhỏ hơn các loài khác với 
các loài không phải là sâm Ngọc Linh.

Hình 4. Kết quả xác định mẫu sâm Ngọc Linh đại diện thu thập tại vườn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
Đăk Tô bằng chỉ thị phân tử đặc hiệu gcpm14

Ghi chú: T41-60, T80-100: mẫu sâm Ngọc Linh thu thập tại vườn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk 
Tô; NL: sâm Ngọc Linh đối chứng; TTH: mẫu tam thất hoang, VD: mẫu sâm Vũ Diệp; SLC: mẫu sâm Lai Châu; 
100 bp là thang vạch chuẩn (ladder). 

Hình 5. Kết quả xác định mẫu sâm Ngọc Linh đại diện thu thập tại vườn Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
Kon Tum bằng chỉ thị phân tử đặc hiệu gcpm14

Ghi chú: H41-62: mẫu sâm Ngọc Linh thu thập tại vườn Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum ; NL: 
sâm Ngọc Linh đối chứng; TTH: mẫu tam thất hoang, VD: mẫu sâm Vũ Diệp; SLC: mẫu sâm Lai Châu; 100 bp 
là thang vạch chuẩn (ladder).
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Tổng hợp kết quả nghiên cứu sử dụng chỉ thị 
phân tử đặc hiệu gcpm11 và gcpm14 đã xác định 
kích thước sản phẩm khuếch đại ADN của các 
mẫu sâm Ngọc Linh thu thập tại 02 vườn của Công 
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty 
Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tương đồng với 
kích thước sản phẩm khuếch đại ADN mẫu sâm 
Ngọc Linh đối chứng. Mẫu sâm khác thuộc chi 
Panax cho kích thước sản phẩm khuếch đại khác 
biệt với mẫu sâm Ngọc Linh. Các mẫu sâm Ngọc 
Linh và một số loài sâm khác thuộc chi Panax sẽ 
được sử dụng làm mẫu ADN đối chứng trong các 
nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định sâm 
Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

- Kết quả đánh giá đặc điểm hình thái các 
mẫu sâm đại diện tại hai vườn giống trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum cho thấy, mẫu sâm Ngọc Linh rất đa 
dạng về mặt hình thái như chiều cao cây, chiều dài 
lá chét trung tâm và màu sắc thân. Mẫu sâm của 
vườn giống Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon 
Tum có thân màu xanh, thấp cây (30,07 ± 3,02 cm), 
lá dài trung bình (9,19 ± 0,85 cm) và màu xanh 
nhạt. Ngược lại, mẫu sâm của vườn giống Công 
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô có thân màu 
tím, cao cây (38,63 ± 5,51 cm), lá thuôn dài (11,39 
± 0,94 cm) và màu xanh đậm. 

- Kết quả xác định mẫu sâm Ngọc Linh bằng 
chỉ thị phân tử đặc hiệu gcpm11 và gcpm14 cho 
thấy, kích thước sản phẩm khuếch đại ADN của 
261 mẫu sâm Ngọc Linh thu thập tại 02 vườn của 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công 
ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tương đồng 
với kích thước sản phẩm khuếch đại ADN mẫu sâm 
Ngọc Linh đối chứng. Các mẫu sâm Ngọc Linh và 
một số loài sâm khác thuộc chi Panax sẽ được sử 
dụng làm mẫu ADN đối chứng trong các nghiên 
cứu xây dựng quy trình kiểm định sâm Ngọc Linh 
tại tỉnh Kon Tum.
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Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tài trợ 
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Evaluation and identi�cation of Ngoc Linh ginseng samples                                                           
for developing a veri�cation process in Kon Tum province

Khuat �i Mai Luong, Chu Dinh Lieu, �an �i Minh Phuong, Nguyen �i �uy Ngoan, 

Ho �i Huong, Tran Huyen Trang, Dang �i Xuan, Le Hung Linh

Abstract
�e evaluation of Ngoc Linh ginseng accessions collected from two gardens in Kon Tum province generally 
showed that the accessions are very diverse in morphology, such as plant height, lea�et length and width, and 
stem color. �e ginseng plants of the Kon Tum Ngoc Linh Ginseng Joint Stock Company’s garden have green 
and short stems (30.07 ± 3.02 cm), average leaf length (9.19 ± 0.85 cm), and light green color. In contrast, the 
ginseng plants of Dak To Forestry Limited Liability Company’s garden have purple and high stems (38.63 ± 
5.51 cm), elongated leaves (11.39 ± 0.94 cm), and dark green color. �e DNA ampli�cation product size of 
261 Ngoc Linh ginseng accessions collected at the garden of Dak To Forestry Limited Company and Kon Tum 
Ngoc Linh Ginseng Joint Stock Company, using speci�c molecular markers gcpm11 and gcpm14, is consistent 
with the DNA ampli�cation product size of the control Ngoc Linh ginseng accessions. �e Ngoc Linh ginseng 
accessions and some Vietnamese ginseng species of the Panax genus will be used as DNA controls in studies to 
develop the veri�cation process for Ngoc Linh ginseng in Kon Tum province.

Keywords: Ngoc Linh ginseng, geographical indication, veri�cation
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BƯỚC ĐẦU ĐỊNH�DANH,�NHÂN GIỐNG VÀ NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI 
(Ganoderma australe) HOANG DẠI PHÁT HIỆN TẠI AN GIANG

Hồ �ị �u Ba1*, Phạm Trường An1, Văn Viễn Lương1

TÓM TẮT
Nấm linh chi được phát hiện ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được xác định là loài 

Ganoderma australe bằng phương pháp truyền thống và dẫn liệu ITS với độ tương đồng 96% so với GenBank. 
Môi trường nhân giống cấp 1 có�triển�vọng là PDA, trong 7 ngày hệ sợi mọc kín đĩa Petri; môi trường gạo lứt 
là môi trường nhân giống cấp�2�phù�hợp trong 10 ngày trên bình nuôi cấy giá thể; môi trường nuôi trồng tạo 
thể quả�có�triển�vọng là môi trường 90% mùn�cưa�cao�su�+�5%�cám�gạo + 5% bột bắp trong 25 ngày. �u quả 
thể sau 30 ngày hệ sợi sinh trưởng kín bịch, quả thể thu trong hai đợt đạt tổng khối lượng là 18,15 g và hiệu 
suất sinh học đạt 1,51%.

Từ khóa: Nấm linh chi cổ (Ganoderma australe), nhân giống, nuôi trồng

I. ĐẶT�VẤN�ĐỀ
Nấm dược liệu là một trong những loại thảo 

dược quý được nghiên cứu từ lâu ở Việt Nam, trong 
đó có nấm linh chi. Chi nấm Ganoderma hay còn 
gọi là chi nấm linh chi, là một trong những chi nấm 
dược liệu quan trọng. Nấm linh chi Ganoderma 
được� ghi� chép� từ� lâu� trong� các� thư tịch cổ của 
Trung Hoa như �ần Nông bản thảo hay Bản thảo 
cương mục của Lý �ời Trân thời Minh với các tác 
dụng: giải độc, kéo dài tuổi thọ… �ần Nông bản 
thảo còn xếp nấm linh chi vào loại thượng phẩm 
hơn cả nhân sâm: “Linh chi là thuốc kết tinh được 
cái quý của mây mưa trên núi cao, cái tinh của ngũ 
hành trong ngày đêm mà khoe năm sắc nên có 
thể giữ sức khỏe cho các bậc đế vương” (Chang 
& Miles, 2008). �eo Lin Zhou và cộng sự (2022), 
từ quả thể của nấm Ganoderma australe thu nhận 
được 12 triterpenoid lanostane mới, đây là một 
loại nấm dược liệu nổi tiếng và là loại thuốc thảo 
dược truyền thống để điều trị các bệnh: gan, viêm 
thận, suy nhược thần kinh và hen suyễn. Chiết 
xuất Ganoderma australe�là�chất�kháng�khuẩn�hiệu�
quả� với� tỷ� lệ� ức� chế� cao� đối� với� Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 
và Klebsiella pneumoniae. Hoạt tính kháng nấm có 
tác dụng chống lại Rhizopus oryzae, Penicillium sp., 
hoạt động chống oxy hóa và chống ung thư của 
chiết xuất polysaccharide thô hòa tan trong nước 
được phân lập từ quả thể của nấm Ganoderma 
australe có hiệu quả trên�dòng�tế�bào�xương�người�

1 Khoa Nông nghiệp-Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ chí Minh 
* Tác giả liên hệ, email: httba@agu.edu.vn

(Lina et al., 2023). Trong nghiên cứu định danh 
loài nấm thì nhận dạng hình thái với sinh học 
phân tử thông qua phân tích so sánh trình tự ITS-
rDNA thường được sử dụng kết hợp để phát hiện 
các loài nấm mới (Min & Kang, 2021). Để�sản�xuất�
nấm,�phải�bắt�đầu�từ�nhân�giống�ban�đầu�để�tạo�ra�
tơ nấm, sau đó là thí nghiệm để chọn môi trường 
nuôi trồng phù hợp và cuối cùng là trồng nấm trên 
cơ chất thích hợp (Klaus & Wan, 2022). Trong điều 
kiện nuôi trồng nhân tạo, điều quan trọng là tận 
dụng các chất nền sẵn có tại địa phương để hỗ trợ 
nấm phát triển tốt�và�đây�là�điều�cần�thiết�cho�sản�
xuất�quy�mô�lớn (Balan et al., 2022). Nấm linh chi 
Ganoderma australe�là�một�trong�những�loài�nấm�
có�giá�trị�cao.�Nghiên�cứu�tìm�kiếm,�thu thập, định 
danh và nuôi trồng được loài nấm này nhằm đa 
dạng loài nấm linh chi của Việt Nam là công việc 
có ý nghĩa và cần thiết.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nguồn mẫu: Nấm linh chi Ganoderma sp. thu 
vào mùa mưa năm 2023 tại tọa độ 10.496102N, 
104.984397E thuộc xã An Hảo, Tịnh Biên, An 
Giang.

Môi trường nhân giống cấp 1 bao gồm 3 loại: 
môi trường PDA (môi trường khoai tây) 200 g khoai 
tây, 20 g dextrose, 20 g agar, nước cất đủ�1.000 mL; 
môi trường PDD (môi trường khoai tây nước dừa) 
làm tương tự môi trường PDA nhưng thay thế nước 


